
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018Số: 180001750/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 18009108/HSCBA-HCM  Ngày: 04/09/2018

2. Địa chỉ: Số 9 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ dụng cụ nội soi phẫu thuật

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 13485:2012 + AC:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: LAWTON  GmbH & CO., KG

Địa chỉ chủ sở hữu: Wũrttemberger Str. 23, D-78567 Fridingen – Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 2253 4924 Điện thoại di động: 0909892336

Địa chỉ: Sô 9 Đương số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1
KHAY LƯỚI ĐƯNG DỤNG CỤ NỘI 

SOI KT 640X150X80MM
Bộ/ Cái 07-0540

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

2
TẤM BÁO VỆ SLEEVE CHO DỤNG 

CỤ NỘI SOI
Bộ/ Cái 07-0868

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

3
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

THẲNG 10 CM
Bộ/ Cái 09-0968

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

4
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

ANGL 10 CM
Bộ/ Cái 09-0969

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

5
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

THẲNG 8,5CM
Bộ/ Cái 09-0971

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

6
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

THẲNG 10,0CM
Bộ/ Cái 09-0972

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

7
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

THẲNG 12,5CM
Bộ/ Cái 09-0974

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

8
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

THẲNG 14,0CM
Bộ/ Cái 09-0975

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

9
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

CONG 8,5CM
Bộ/ Cái 09-0981

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

10
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

CONG 10,0CM
Bộ/ Cái 09-0982

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

11
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

CONG 12,5CM
Bộ/ Cái 09-0984

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

12
KẸP PHẪU TÍCH VI PHẪU NỘI SOI 

CONG 14,0CM
Bộ/ Cái 09-0985

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

13
KẸP MAGILL ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 

25 CM
Bộ/ Cái 916-0380

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

14
KẸP MAGILL ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 

19 CM   TRẺ EM 
Bộ/ Cái 916-0381

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

15
KẸP MAGILL ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 

16 CM INFANTS
Bộ/ Cái 916-0382

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

16
KÉO NỘI SOI  AC HOOK SCISSORS 

3.5MM STR
Bộ/ Cái 49-0205

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

17
KÉO NỘI SOI AC 3.5MM 30 D CONG 

R
Bộ/ Cái 49-0206

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

18
KÉO NỘI SOI AC 3.5MM 30 D  

CONG L
Bộ/ Cái 49-0207

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

19
KÉO NỘI SOI AC HOOK SCISSORS 

3.5MM 15D CVD
Bộ/ Cái 49-0208

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

20
KÉO NỘI SOI AC  SCISSORS 3.5MM  

BLADE 45D  R
Bộ/ Cái 49-0215

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Số 9 Đường số 2, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0314150609      Điện thoại: 028 2253 4924

BỘ DỤNG CỤ KÉO PHẪU THUẬT



21
KÉO NỘI SOI AC  SCISSORS 3.5MM  

BLADE 45D  L
Bộ/ Cái 49-0225

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

22
ỐNG NỘI SOI SCOPE 15 DEGR 

2,0X58 MM
Bộ/ Cái 49-1012

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

23
ĐẦU KÉO NỘI SOI SEMI-RIGID 

600MM 5CH
Bộ/ Cái 49-3113

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

24
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 600 MM 

4CH
Bộ/ Cái 49-3148

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

25
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 600 MM 

5CH
Bộ/ Cái 49-3149

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

26
KÉO NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

5CH
Bộ/ Cái 49-3166

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

27
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

5CH
Bộ/ Cái 49-3168

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

28
KÉO NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

7CH
Bộ/ Cái 49-3176

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

29
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

7CH
Bộ/ Cái 49-3178

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

30
KÉO NỘI SOI FLEX 400MM 

7CHARR
Bộ/ Cái 49-3179

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

31
KÉO NỘI SOI FLEX 400MM 

9CHARR
Bộ/ Cái 49-3181

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

32
KÉO NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

9CH
Bộ/ Cái 49-3186

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

33
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

9CH
Bộ/ Cái 49-3188

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

34
KÉO NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

7CH
Bộ/ Cái 49-3189

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

35
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

4CH
Bộ/ Cái 49-3232

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

36
KẸP NỘI SOI SEMI-RIGID 400MM 

5CH
Bộ/ Cái 49-3242

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

37
TAY CẦM NỘI SOI DÙNG CHO 

ELECTRODE WORKING ELEMENT 

PASSIV

Bộ/ Cái 49-3262
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

38
DỤNG CỤ LẤY SỎI NỘI SOI UỔN 

ĐƯỢC VỚI ĐẦU BẰNG LƯỚI 7CH 

600MM

Bộ/ Cái 49-3264
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

39
TAY CẦM ỔNG NỘI SOI WORKING 

ELEMENT ACTIV 
Bộ/ Cái 49-3267

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

40
ĐẦU STEM VỚI ỔNG NỘI SOI 

7CHARR
Bộ/ Cái 49-3269

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

41
ĐẦU KẾT NỘI KHOAN HUDSON-

DOWNS EXTENS PIECE
Bộ/ Cái 50-0175

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

42
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 0.5MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1360

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

43
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 0.8MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1361

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

44
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 1.0MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1362

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM



45
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 1.4MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1363

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

46
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 1.5MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1364

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

47
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 1.8MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1365

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

48
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN  2.0MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1366

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

49
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 2.5MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1367

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

50
ỔNG HÚT NỘI SOI ROSEN 3.0MM 

GẬP GÓC 
Bộ/ Cái 68-1368

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

51
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ . 1
Bộ/ Cái 86-0670

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

52
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ . 2
Bộ/ Cái 86-0671

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

53
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ . 3
Bộ/ Cái 86-0672

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

54
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ . 4
Bộ/ Cái 86-0673

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

55
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .5
Bộ/ Cái 86-0674

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

56
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .6
Bộ/ Cái 86-0675

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

57
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .7
Bộ/ Cái 86-0676

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

58
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .1
Bộ/ Cái 86-0690

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

59
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .2
Bộ/ Cái 86-0691

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

60
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .3
Bộ/ Cái 86-0692

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

61
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .4
Bộ/ Cái 86-0693

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

62
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .5
Bộ/ Cái 86-0694

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

63
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .6
Bộ/ Cái 86-0695

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

64
BỘ PHẪU THUẬT NỘI SOI 

LARYNGOSCOPE SỐ .7
Bộ/ Cái 86-0696

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

65 BỘ ADAPTER LENS F=18MM Bộ/ Cái 49-2161
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

66 BỘ ADAPTER LENS F=21MM Bộ/ Cái 49-2162
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

67 BỘ ADAPTER LENS F=28MM Bộ/ Cái 49-2163
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

68 BỘ ADAPTER LENS F=35MM Bộ/ Cái 49-2164
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM



69
BỘ ADAPTER LENS ZOOM F15-

25MM
Bộ/ Cái 49-2165

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

70
BỘ ADAPTER LENS ZOOM F25-

40MM
Bộ/ Cái 49-2166

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

71
ỔNG KÍNH LENS PARFOCAL ZOOM 

15-35MM
Bộ/ Cái 49-2167

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

72 CẦU CHÌ 5X20MM 3.15A 10 CÁI Bộ/ Cái 49-2177
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

73 CẦU CHÌ 5X20MM 1.6A 10 CÁI Bộ/ Cái 49-2178
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

74 BỘ ADAPTER LENS F=25MM Bộ/ Cái 49-2179
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

75
TẤM GIA NHIỆT MED PNEU 200 

INSUFFLAT 20L
Bộ/ Cái 49-2180

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

76
TẤM GIA NHIỆT MED PNEU 200 W 

HEATER 20L
Bộ/ Cái 49-2180-H

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

77
TẤM GIA NHIỆT MED PNEU 430 

INSUFFLAT 43L
Bộ/ Cái 49-2185

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

78
TẤM GIA NHIỆT MED PNEU 430 W 

HEATER 43L
Bộ/ Cái 49-2185-H

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

79 BỘ ADAPTER LENS F=28MM Bộ/ Cái 49-2188
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

80 BÌNH ĐỰNG SECRET 2 LÍT Bộ/ Cái 49-2194
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

81
ĐẦU ỔNG PUNCTURE TUBE CHO 

VÒNG BÌNH
Bộ/ Cái 49-2195

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

82 CẦU CHÌ 5X20MM 2A 10 CÁI Bộ/ Cái 49-2197
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

83 CẦU CHÌ 5X20MM 1A 10 CÁI Bộ/ Cái 49-2198
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

84 CẦU CHÌ T400MAL250V 10PCS Bộ/ Cái 49-2335
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM

85 CẦU CHÌ T3.15AL250V 10PCS Bộ/ Cái 49-2336
LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

LAWTON  GmbH & 

CO., KG 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, P. Tân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM
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